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A B 1 2

TỔNG NGUỒN THU NSNN 347.750         329.761     297.000       284.094         85         86         

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 347.750         329.761     297.000       284.094         85         86         

I Thu nội địa 347.750         329.761     297.000       284.094         85         86         

1
Thu từ XNQD địa phương

1.650             1.650         1.400           1.400             85         85         

2 Thu thuế CTN-NQD 49.000           46.490       50.400         46.036           103       99         

3 Thu lệ phí trước bạ 21.500           10.936       21.300         14.565           99         133       

4 Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 536                35              400              75         -       

Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 364                

5 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 44.000           44.000       45.000         45.000           102       102       

6 Thu tiền sử dụng đất 176.000         176.000     130.000       130.000         74         74         

7 Thu phí và lệ phí 4.600             4.000         5.400           4.843             117       121       

8 Thu thuế thu nhập cá nhân 27.000           27.000       23.000         23.000           85         85         

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 13.500           13.500       9.800           9.800             73         73         

10 Thu khác 9.500             6.150         10.300         9.450             108       154       

11

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác 100 -               

B

CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI 

CHI VÀ QUẢN LÝ QUA NSNN -               

So sánh (%)

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HỚN QUẢN                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                       Biểu số 71/CK-NSNN       

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

                            (Kèm theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Hớn Quản)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Nội dungStt

                                                        (Dự toán trình Hội đồng nhân dân huyện )

Dự Toán năm 2024
Ước thực hiện năm 2023
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